
STT Họ và tên thí sinh Ngành Đại học Nhóm chuyển 
đổi

Số môn chuyển 
đổi Các môn chuyển đổi

1 Phạm Thuỳ Dung Trắc địa 4 6

2 Phạm Quỳnh Hoa Kinh tế xây dựng 4 6
3 Mai Hoàng Thục Anh Tài chính ngân hàng 2 4
4 Nguyễn Thị Mai Hương Kế toán LT CĐ-ĐH 2 4
5 Vũ Minh Ngọc Quản trị kinh doanh 2 4

6 Lê Thị Quyên Tại chức kinh tế 2 4

7 Đỗ Nhật Minh Công nghệ KT điện tử 3 4

1. Sử dụng năng lượng TK&HQ
2. Kiểm toán năng lượng
3. Kinh tế lượng 
4. Phân tích và QLDA

1 Nguyễn Thị Sương TC-NH 2 0 0
2 Nguyễn Thị Ngọc Thanh Kế toán 2 0 0
3 Đàm Hữu Anh Tài chính doanh nghiệp 2 0 0
4 Vũ Thị Lan Anh Kế toán 2 0 0

NGÀNH QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

KẾT QUẢ XÉT HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC DỰ THI TUYỂN SINH THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2018

1.Vận hành kinh tế HTĐ
2. Qui hoạch phát triển HTĐ
3. Sử dụng năng lượng TK&HQ
4. Kiểm toán năng lượng

1.Vận hành kinh tế HTĐ
2. Qui hoạch phát triển HTĐ
3. Sử dụng năng lượng TK&HQ
4. Kiểm toán năng lượng
5. Kinh tế lượng 
6. Phân tích và QLDA



5 Vũ Thị Thu Hương QTKD 0 Chưa xét
6 Trần Thị Ngọc Chinh Kế toán Chưa xét

7 Phạm Ngọc Minh Kế toán 2 2
1. Marketing căn bản 
2. Nguyên lý thống kê kinh tế

8 Nguyễn Mạnh Cường CNTT 3 1 1.Nguyên lý kế toán

9 Phan Sỹ Hà KT Cơ khí 3 6

10 Phạm Quang Trọng CNKT Điện tử 3 6
11 Hoàng Thị Thuỳ Dương CNKT Điện tử 3 6
12 Nguyễn Khắc Long CNKT Điện tử 3 6
13 Lưu Văn Công CNKT Điện tử 3 6
14 Kiều Văn Tuấn KT Đo lường và THCN 3 6

1 Dương Anh Vũ Sư phạm toán C 8

1. Nguyên lý lập trình hướng đối tượng
2. Công nghệ phần mềm
3. Phân tích thiết kế hệ thống
4. Lập trình .Net
5. Quản trị dự án CNTT 
6. Cơ sở dữ liệu 
7. Mạng máy tính 
8. Kiến trúc máy tính

2 Mai Quang Minh Tin học quản lý C 3
1. Công nghệ phần mềm
2. Lập trình .Net
3. Quản trị dự án CNTT 

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Quản trị học 
2. Marketing căn bản
3. Nguyên lý thống kê kinh tế 
4. Cơ sở quản lý tài chính
5. PP tối ưu trong kinh tế
6. Nguyễn lý kế toán 



1 Bùi Quang Vinh HTĐ 2 4

1. Truyền động điện 
2. Điện tử công suất
3. Trang bị điện 
4. Lý thuyết điều khiển tự động 

2
3
4

1 Bùi Xuân Chinh ĐTVT 0 0 0
2 Vũ Văn Sơn Chưa xét
3
4

1 Nguyễn Bá Đồng HTĐ 0 0 0
2 Nguyễn Văn Cảnh Điện kĩ thuật 0 0 0
3 Nịnh Việt Anh HTĐ 0 0 0
4 Trần Thị Vân Anh HTĐ 0 0 0
5 Trần	Văn	Chiến HTĐ 0 0 0
6 Nguyễn	Phú	Quang HTĐ 0 0 0
7 Phạm	Quang	Hiếu HTĐ 0 0 0

NGÀNH KĨ THUẬT ĐIỆN

NGÀNH KĨ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ

NGÀNH QUẢN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG

NGÀNH KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ



1 Nguyễn Thị Mai Hương Kế toán 3 7

1.Nhiệt động kĩ thuật
2. Truyền nhiệt
3. Thiết bị trao đổi nhiệt
4. Kĩ thuật lạnh
5. Điều hoà không khí 
6. Năng lượng mới và tái tạo 
7. Công nghệ SX điện

2 Nguyễn	Mạnh	Hà Cơ	khí	chế	tạo	máy 1 5

1.Nhiệt động kĩ thuật
2. Truyền nhiệt
3. Thiết bị trao đổi nhiệt
4. Kĩ thuật lạnh
5. Điều hoà không khí 

Phòng ĐTSĐH

Lê Thành Doanh

Người lập biểu

Nguyễn Sỹ Chương


